
      TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

       TỔ: NĂNG KHIẾU 

       Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu 

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

MÔN NGHỆ THUẬT  

PHÂN MÔN: ÂM NHẠC 6 

(Năm học 2024- 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

CHỦ ĐỀ 1:TUỔI HỌC TRÒ (4 tiết) 

1 
- Học hát bài: Con đường học trò 

- Nghe nhạc: Bài hát Tháng năm học trò  
1 Tuần 1 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

2 

- Ôn bài hát: Con đường học trò 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu cây đàn piano 1 Tuần 2 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

3 

- Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm 

thanh có tính nhạc 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 

1 Tuần 3 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

4 
Vận dụng – Sáng tạo 

1 Tuần 4 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4 tiết) 

5 
 - Học hát bài: Đời sống không già vì có chúng em 

 
1 Tuần 5 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

6 

- Nghe nhạc: Tác phẩm The Blue Danube (Sông Đa 

Nuýp Xanh) 

- Ôn bài hát: Đời sống không già vì có chúng em 
1 Tuần 6 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  



- Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím 

 

Kèn phím, Recorder 

7 

Ôn tập giữa kì 1 

 

 1 Tuần 7 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  

8 

Kiểm tra giữa kì 1 

 1 Tuần 8 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím 
Phòng học  

9 

- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm nhạc bằng hệ thống 

chữ cái La tinh 

- Vận dụng – Sáng tạo 

 

1 Tuần 9 
SGK 

Đàn phím điện tử, Kèn phím 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY CÔ  (4tiết) 

10 
- Học hát bài: Thầy cô là tất cả 

- Nghe nhạc: Nhớ ơn thầy cô 
1 Tuần 10 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học bộ môn 

11 

- Nhạc lí: Nhịp 4/4 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 

 
1 Tuần 11 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

12 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu hình thức hát bè 

(bè quãng 3, bè đuổi)  

- Ôn bài hát: Thầy cô là tất cả 

 

1 Tuần 12 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học  

13 

- Ôn bài đọc nhạc số 2 

- Vận dụng – Sáng tạo  1 Tuần 13 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ HÒA BÌNH(3 tiết) 

14 

Học hát bài: Những ước mơ  

(Lồng ghép GDANQP.Tình yêu quê hương đất 

nước và một thế giới hòa bình) 
1 Tuần 14 SGK Phòng học  



 Đàn phím điện tử 

15 Ôn tập cuối kì I 1 Tuần 15 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím  
Phòng học  

16 

 Kiểm tra cuối kì I 

 1 Tuần 16 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  

 

17 

- Nghe nhạc: Trích đoạn chương IV Giao hưởng số 

9 của Ludwig van Beethoven 

- Ôn bài hát: Những ước mơ 
1 Tuần 17 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

18 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Ký và tác phẩm 

Bài ca hi vọng (Lồng ghép GDANQP. Ý nghĩa của 

ca khúc Bài ca hy vọng) 

- Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu  

- Vận dụng – Sáng tạo 

 

1 Tuần 18 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 
Phòng học 

HỌC KÌ II 

CHỦ ĐỀ 5: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (4 tiết) 

19 

 - Học hát bài: Mưa rơi 

- Nghe nhạc: Hoà tấu nhạc cụ dân tộc bài Mừng hội 

hoa bông 
1 Tuần 19 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

20 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 

- Ôn bài hát: Mưa rơi 
1 Tuần 20 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

21 

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu khèn và sáo trúc 

- Ôn bài đọc nhạc số 3 1 Tuần 21 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

22 
Vận dụng – Sáng tạo 

1 Tuần 22 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  



CHỦ ĐỀ 6: MẸ TRONG TRÁI TIM EM (4tiết) 

23 

-  Học hát bài: Chỉ có một trên đời 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Johannes 

Brahms và bản Lullaby 

1 Tuần 23 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

24 

- Nhạc lí: Cung và nửa cung 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 

- Ôn bài hát: Chỉ có một trên đời 
1 Tuần 24 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

25 

 - Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu  

- Vận dụng – Sáng tạo 

- Ôn tập giữa kì II 

 

1 Tuần 25 

Đàn phím điện tử,kèn phím 

 
Phòng học 

26 
Kiểm tra giữa kì II 

1 Tuần 26 Đàn phím điện tử, kèn phím 

 

Phòng học  

CHỦ ĐỀ 7: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết) 

27 
– Học hát bài: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng 1 Tuần 27 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

28 

– Nghe nhạc: Bài hát Auld Lang Syne 

- Ôn bài hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng 1 Tuần 28 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

29 

- Nhạc lí: Dấu hoá, bậc chuyển hoá. 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 
1 Tuần 29 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

30 

Vận dụng – Sáng tạo 

 
1 Tuần 30 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học 

CHỦ ĐỀ 8: BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI (3tiết) 

31 
- Học hát bài: Bác Hồ người cho em tất cả 

- Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê hương tôi 
1 Tuần 31  Phòng học  



SGK 

Đàn phím điện tử 

32 

 - Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu bài hát “Như có 

Bác trong ngày đại thắng” qua kể chuyện âm nhạc 

“Âm vang một khúc khải hoàn ca” 

- Ôn bài hát: Bác Hồ người cho em tất cả(Lồng ghép 

GDANQP ,Biết ơn công lao của Bác Hồ) 

1 Tuần 32 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

33 

Ôn tập cuối học kì II 
 Tuần 33 SGK, kèn phím 

Đàn phím điện tử 

Phòng học 

34 

Kiểm tra cuối học kì II 

1 Tuần 34 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

 

Phòng học  

35 

- Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu  

- Vận dụng – Sáng tạo 

 
1 Tuần 35 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học 

          II. NHIỆM VỤ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC KHÁC: (nếu có) 

                                                                                                             Bình Tú, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

                         

 

             TỔ TRƯỞNG                                                                                       GIÁO VIÊN BỘ MÔN                                                                                                                        

 

 

 

 

                         Võ Tấn Tài                                                                                  Nguyễn Thị Thu                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



 

      TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

       TỔ: NĂNG KHIẾU 

       Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

                                                                                                         MÔN NGHỆ THUẬT  

                                                                                                        PHÂN MÔN: ÂM NHẠC 7 

                                                                                                           (Năm học 2024- 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

CHỦ ĐỀ 1: NGÀY KHAI TRƯỜNG (4 tiết) 

1  Học hát bài: Khai trường 1 Tuần 1 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

2 
- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 
1 Tuần 2 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

3 

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và 

bài hát Tuổi đời mênh mông 

- Ôn bài hát Khai trường 

- Ôn Bài đọc nhạc số 1 

1 Tuần 3 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

4   Vận dụng – Sáng tạo  1 Tuần 4 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 2: MÔI TRƯỜNG XANH (4 tiết) 

5 
- Học hát bài: Vì cuộc sống tươi đẹp  

- Nghe nhạc: Tác phẩm Alouette (Tiếng chim sơn ca)  
1 Tuần 5 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

6 
- Nhạc cụ giai điệu  

- Ôn bài hát: Vì cuộc sống tươi đẹp 
1 Tuần 6 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  



7 
Ôn tập giữa kì 1 

 
1 Tuần 7 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 
Phòng học  

8 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 8 Đàn phím điện tử Kèn phím Phòng học  

9 

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài 

hát Nhạc rừng  (Lồng ghép GDANQP. Ý nghĩa của 

bài hát và hình ảnh minh họa cho bài hát) 

-Vận dụng – Sáng tạo 

 

1 Tuần 9 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học 

CHỦ ĐỀ 3: THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG (4tiết) 

10    Học hát bài: Nhớ ơn thầy cô 

 
1 Tuần 10 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

11 
- Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, dấu quay lại, 

khung thay đổi 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 

1 Tuần 11 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

12 

-Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số thể loại ca 

khúc 

- Ôn Bài đọc nhạc số 2 

- Ôn bài hát: Nhớ ơn thầy cô 

1 Tuần 12 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học  

13 

Vận dụng – Sáng tạo  

1 Tuần 13 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (3 tiết) 

14 
- Học hát bài: Lí kéo chài 

-Thường thức âm nhạc: Dân ca một số vùng miền 

Việt Nam 

1 Tuần 14 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

15 Ôn tập cuối kì I 1 Tuần 15 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím  
Phòng học  

16 

 Kiểm tra cuối học kì I 

 1 Tuần 16 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  



17 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi 

- Nhạc cụ Kèn phím hoăc Recorder 
 Tuần 17 

SGK Kèn phím hoặc 

Recorder 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

18 - Ôn bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi 

-Vận dụng – Sáng tạo 
 Tuần 18 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 
Phòng học 

HỌC KÌ II 

CHỦ ĐỀ 5: NHỊP ĐIỆU MÙA XUÂN (4 tiết) 

19 
-Học hát bài: Mùa xuân ơi 

 

-Nghe nhạc: Bài hát Sông Đakrông mùa xuân về  

1 Tuần 19 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

20 
-Thường thức âm nhạc: Giới thiệu cồng chiêng, đàn 

t’rưng của Tây Nguyên.  

- Ôn bài hát: Mùa xuân ơi. 

1 Tuần 20 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

21 
- Lí thuyết âm nhạc: Các kí hiệu tăng trường độ. 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 – Mùa xuân trong rừng 
1 Tuần 21 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

22 Vận dụng – Sáng tạo 1 Tuần 22 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết) 

23   Học hát bài: Santa Lucia 1 Tuần 23 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

24 

- Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về 

nhịp độ và sắc thái cường độ. 

- Nhạc cụ Kèn phím hoặc Recorder 

 

1 Tuần 24 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

25      

Ôn tập giữa kì II 

1 Tuần 25 Đàn phím điện tử Kèn 

phím hoặc Recorder 

 

Phòng học  

26 Kiểm tra giữa kì II 1 Tuần 26  Kèn phím hoặc Recorder 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  



27 
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn cello và contrabass 

- Ôn bài hát: Santa Lucia  

- Vận dụng – Sáng tạo 

1 Tuần 27 Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học 

CHỦ ĐỀ 7: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4tiết) 

28 

 Học hát bài: Đời cho em những nốt nhạc vui (Lồng 

ghép GDANQP Tình yêu quê hương đất nước và 

trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền đất nước 

1 Tuần 28 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

29 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 

 

- Ôn bài hát Đời cho em những nốt nhạc vui 

1 Tuần 29 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

30 
-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ PyotrIlyich 

Tchaikovsky và khúc nhạc Chèo thuyền. 

- Ôn bài đọc nhạc số 5 

1 Tuần 30 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

31 Vận dụng - Sáng tạo 
1 Tuần 31 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

CHỦ ĐỀ 8: MÙA HÈ CỦA EM (3tiết) 

32 
-Học bài hát: Mưa hè 

 

-Nghe nhạc: Bài hát Hè về 

1 Tuần 32 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 Phòng học  

33 
 Ôn tập học kì II 

1 Tuần 33 SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  

34 

Kiểm tra cuối học kì II 

 
1 Tuần 34 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

 

  Phòng học  

35 

- Nhạc cụ Kèn phím hoặc Recorder 

- Ôn bài hát: Mưa hè  

-Vận dụng – Sáng tạo 

 

1 Tuần 35 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, Recorder 

  Phòng học 

          II. NHIỆM VỤ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC KHÁC: (nếu có) 



 

      TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

       TỔ: NĂNG KHIẾU 

       Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu 

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

MÔN NGHỆ THUẬT  

PHÂN MÔN: ÂM NHẠC 8 

(Năm học 2024- 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

CHỦ ĐỀ 1: : CHÀO NĂM HỌC MỚI (4 tiết) 

1 

- Hát: Bài hát Chào năm học mới 

- Nghe nhạc: Bài hát Bay lên nhé nụ cười 
1 Tuần 1 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

2 

- Lí thuyết âm nhạc: Gam trưởng, giọng trưởng, 

giọng Đô trưởng 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 

1 Tuần 2 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

3 

- Ôn bài hát: Chào năm học mới 

- Ôn bài đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 
1 Tuần 3 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

4 
  Vận dụng – Sáng tạo  

1 Tuần 4 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 2 TÔI YÊU VIỆT NAM (4 tiết)  

5 

 

- Hát: Bài hát Việt Nam ơi 

- Nghe nhạc: Bài hát Ngàn ước mơ Việt Nam 

1 Tuần 5 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

6 
- Thường thức âm nhạc: Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

1 Tuần 6 SGK Phòng học  



 - Ôn bài hát: Việt Nam ơi 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

7 

-Vận dụng – Sáng tạo 

- Ôn tập giữa kì I 

 

1 Tuần 7 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím ,recorder 
Phòng học  

8 Kiểm tra giữa kì I  1 Tuần 8 
Đàn phím điện tử Kèn 

phím, recorder 
Phòng học  

9 Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím 1 Tuần 9 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, Recorder 

Phòng học 

CHỦ ĐỀ 3: HOÀ CA (4tiết) 

10 

 Hát: Hát hai bè trích đoạn bài Ngàn ước mơ Việt 

Nam, liên khúc Tôi yêu Việt Nam 1 Tuần 10 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

11 

- Thường thức âm nhạc: Hợp xướng 

- Ôn hát liên khúc: Tôi yêu Việt Nam 1 Tuần 11 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

12 

- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 3/8  

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 1 Tuần 12 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học  

13 

Vận dụng – Sáng tạo  

1 Tuần 13 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 4: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG (3 tiết) 

14 

-Hát: Bài hát Nơi ấy Trường Sa 

 (Lồng ghép GDANQP.Tình yêu quê hương đất 

nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc bảo 

vệ chủ quyền đất nước) 

- Nghe nhạc: Bài hát Nơi đảo xa  

1 Tuần 14 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  



(Lồng ghép GDANQP.Ý nghĩa của bài hát và hình 

ảnh minh họa cho bài hát) 

 

15 Ôn tập cuối kì I 1 Tuần 15 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 
Phòng học  

16 

 Kiểm tra cuối kì I 

1 Tuần 16 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 

Phòng học  

17 

- Thường thức âm nhạc: Đàn guitar và ukulele 

- Ôn bài hát: Nơi ấy Trường Sa 1 Tuần 17 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

18 
- Nhạc cụ giai điệu: Kèn phím 

-Vận dụng - sáng tạo 
1 Tuần 18 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 
Phòng học 

HỌC KÌ II 

CHỦ ĐỀ 5: CHÀO XUÂN (4 tiết) 

19 

 Hát: Bài hát Ngày tết quê em 

 1 Tuần 19 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

20 

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn và ca 

khúc Một mùa xuân nho nhỏ 

 - Ôn bài hát Ngày Tết quê em 

    1 Tuần 20 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

21 

- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6/8  

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 
1 Tuần 21 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

22 
Vận dụng – Sáng tạo 

1 Tuần 22 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  



CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết) 

23 

- Học hát bài: Hát lên cho ngày mai (Lồng ghép 

GDANQP.Tình yêu quê hương đất nước và trách 

nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền đất nước) 

- Nghe nhạc: Bài hát Trở về Surriento 

1 Tuần 23 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

24 

- Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn 

- Ôn bài hát: Hát lên cho ngày mai 
1 Tuần 24 

 

SGK kèn phím hoặc 

Recorder 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

25 
-Vận dụng – Sáng tạo  

- Ôn tập giữa kì II 

 

1 Tuần 25 Đàn phím điện tử,kèn phím Phòng học  

26 
Kiểm tra giữa kì II 

1 Tuần 26 Kèn phím 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

27 
- Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, giọng La 

thứ 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 

1 Tuần 27 Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

CHỦ ĐỀ 7: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (4tiết) 

28 

 Hát: Bài hát Soi bóng bên hồ 

 

1 Tuần 28 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

29 

- Thường thức âm nhạc: Đàn nguyệt và đàn tính 

- Ôn bài hát Soi bóng bên hồ 1 Tuần 29 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

30 
- Lí thuyết âm nhạc: đảo phách 

1 Tuần 30 SGK Phòng học  



- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 
Đàn phím điện tử 

31 
Vận dụng - Sáng tạo 1 Tuần 31 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

CHỦ ĐỀ 8: : NHỊP ĐIỆU MÙA HÈ (3tiết) 

32 

-Nghe nhạc: Bài hát Xôn xao màu hè 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Frederic Chopin (F. 

Chopin) và tác phẩm Khúc tùy hứng giọng Đô thăng 

thứ (Fantaisie Impromptu in C sharp minor) 

1 Tuần 32 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

       Phòng học  

33 

  Ôn tập cuối kì II 1 Tuần 33 SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 

Phòng học  

34 

Kiểm tra cuối kì II 

1 Tuần 34 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 

 

        Phòng học  

35 

- Nhạc cụ giai điệu: Kèn phím.  

-Vận dụng – Sáng tạo 

 
1 Tuần 35 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

        Phòng học 

          II. NHIỆM VỤ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC KHÁC: (nếu có) 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

      TRƯỜNG THCS LYS THƯỜNG KIỆT 

       TỔ: NĂNG KHIẾU 

       Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

MÔN NGHỆ THUẬT  

PHÂN MÔN: ÂM NHẠC, LỚP 9 

(Năm học 2024- 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

CHỦ ĐỀ 1: : NỐI VÒNG TAY LỚN (4 tiết) 

1 

- Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn 

 
1 Tuần 1 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

2 

-Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 

Ôn bài hát: Nối vòng tay lớn 
1 Tuần 2 

SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

3 

-Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng, cách xác định 

và gọi tên quãng. 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát 

Đường chúng ta đi. 

-Lồng ghép QDANQP, Ý nghĩa của bài hát và 

hình ảnh minh họa cho bài hát. 

1 Tuần 3 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

4 
  Vận dụng – Sáng tạo  

1 Tuần 4 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 2: KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ (4 tiết)  

5 
 

1 Tuần 5 SGK Phòng học  



- Hát: Bài hát Bảy sắc cầu vồng 

- Nghe nhạc: Bài hát Thời thanh niên sôi nổi 

 

Đàn phím điện tử 

6 

‒ Thường thức âm nhạc: Kèn oboe và kèn cor 

- Ôn bài hát: Bảy sắc cầu vồng 1 Tuần 6 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  

7 

Vận dụng – Sáng tạo 

Ôn tập giữa kì I 

 

1 Tuần 7 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím 
Phòng học  

8 Kiểm tra giữa kì I  1 Tuần 8 Đàn phím điện tử Kèn phím Phòng học  

9 

- Nhạc cụ thể hiện giai điệu: kèn phím 

 
1 Tuần 9 

SGK 

Kèn phím 
Phòng học 

CHỦ ĐỀ 3: KỈ NIỆM DƯỚI MÁI TRƯỜNG (4tiết) 

10 

 - Hát: Bài hát Tháng năm học trò 

 1 Tuần 10 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

11 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2  

- Ôn bài hát: Tháng năm học trò 

 

1 Tuần 11 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

12 

‒ Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về dịch giọng  

Thường thức âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn 

 

1 Tuần 12 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học  

13 

Vận dụng – Sáng tạo  

1 Tuần 13 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (3 tiết) 



14 

- Hát: Bài hát Lí Ngựa Ô (Dân ca Nam Bộ) 

- Nghe nhạc: Bài hát Lí Ngựa Ô (Dân ca Trung Bộ) 

 

1 Tuần 14 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

15 Ôn tập cuối kì I 1 Tuần 15 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím  
Phòng học  

16 

 Kiểm tra cuối kì I 

 1 Tuần 16 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  

17 

- Thường thức âm nhạc: Nhã nhạc Cung đình Huế 

- Ôn bài hát: Lí ngựa ô (Dân ca Nam Bộ) 

 

 Tuần 17 

SGK 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

18 

Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu kèn phím 

 - Vận dụng – Sáng tạo  Tuần 18 
Đàn phím điện tử 

Kèn phím, recorder 
Phòng học 

HỌC KÌ II 

CHỦ ĐỀ 5: TRÁI ĐẤT XANH (4 tiết) 

19 

 ‒ Hát: Bài hát Ngôi nhà của chúng ta 

   - Nghe nhạc: Tác phẩm Mùa xuân  
1 Tuần 19 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

20 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 

- Ôn bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 

 

 

1 Tuần 20 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

21 

- Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về hợp âm  

- Ôn tập: Bài tập đọc nhạc số 3 

 

1 Tuần 21 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  



22 
Vận dụng – Sáng tạo 

1 Tuần 22 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

CHỦ ĐỀ 6: TIẾNG HÁT HÒA BÌNH (4tiết) 

23 

‒ Hát: Bài hát Nụ cười 

- Nghe nhạc: Bài hát Chúng em cần hòa bình 

-Lồng ghép QDANQP, Ý nghĩa của bài hát và 

hình ảnh minh họa cho bài hát 

1 Tuần 23 
SGK 

Đàn phím điện tử 
Phòng học  

24 

- Thưởng thức âm nhạc: Đàn đá và đàn đáy 

- Ôn bài hát: Nụ cười 

 

1 Tuần 24 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

25 Nhạc cụ thể hiện giai điệu kèn phím  

-Ôn tập giữa kì II 

 

1 Tuần 25 Đàn phím điện tử Phòng học  

26 
 Kiểm tra giữa kì II 

1 Tuần 26 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

27 
- Vận dụng – Sáng tạo 

 

1 Tuần 27 Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học 

CHỦ ĐỀ 7: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết) 

28 

‒ Hát: Bài hát Donna Donna 

 

1 Tuần 28 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

29 

‒ Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Franz Peter 

Schubert và khúc nhạc Serenade 

- Ôn tập bài hát: Donna Donna 

 

1 Tuần 29 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  



 

30 

-   Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Đô 

trưởng và giọng La thứ 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 

 

1 Tuần 30 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

31 
Vận dụng - Sáng tạo 1 Tuần 31 SGK 

Đàn phím điện tử 

Phòng học  

CHỦ ĐỀ 8:  MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (3tiết) 

32 

- Hát: Bài hát Một thời để nhớ 

- Nghe nhạc: Bài hát Khi tóc thầy bạc trắng 

 

1 Tuần 32 

 

SGK 

Đàn phím điện tử 

       Phòng học  

33 

  Ôn tập cuối kì II  1 Tuần 33 SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

Phòng học  

34 

Kiểm tra cuối học kì II 

 
1 Tuần 34 

 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

 

        Phòng học  

35 

- Nhạc cụ giai điệu: Kèn phím.  

-Vận dụng – Sáng tạo 

 
 Tuần 35 

SGK 

Đàn phím điện tử 

Kèn phím 

        Phòng học 

          II. NHIỆM VỤ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC KHÁC: (nếu có)                                                                                              

                                                                                                                        Bình Tú, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

                                TỔ TRƯỞNG                                                                    

                                                                                                                               GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

 

                                     Võ Tấn Tài                                                                                     Nguyễn Thị Thu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


